
Gói thầu số 03: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

1 320104000003
7

Địa long, Hoàng kỳ,
Đương quy vĩ , Xích
thược, Xuyên khung,
Đào nhân, Hồng hoa.

Cao đặc tổng hợp
380 mg tương
đương với dược
liệu: Hoàng kỳ
6g; Đương quy vĩ
0,3g; Xích thược
0,3g; Xuyên
khung 0,15g; Địa
long 0,15g; Hồng
hoa 0,15g; Đào
nhân 0,15g

Hoạt huyết B/P VD-35146-21 2 Viên 3,200 150,000 150,000 80,000 230,000 256,000,000 CÔNG TY TNHH
AFP PHARMA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 320104000003
7

Địa long, Hoàng kỳ,
Đương quy vĩ , Xích
thược, Xuyên khung,
Đào nhân, Hồng hoa.

Cao đặc tổng hợp
380 mg tương
đương với dược
liệu: Hoàng kỳ
6g; Đương quy vĩ
0,3g; Xích thược
0,3g; Xuyên
khung 0,15g; Địa
long 0,15g; Hồng
hoa 0,15g; Đào
nhân 0,15g

Hoạt huyết B/P VD-35146-21 2 Viên 3,200 1,000,000 -100,000 494,280 -80,000 820,000 -256,000,000 CÔNG TY TNHH
AFP PHARMA

Thời điểm in : 06/10/2024 15:29:36 - Mã điều chuyển : TR20240923_0000A 1/1



Gói thầu số 03: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

1 320050000006
8

Sinh địa ; Đương quy ;
Ngưu tất: ; Ích mẫu ; Bột
đương quy ; Bột xuyên
khung

Cao đặc hỗn hợp
(tương đương
925 mg dược liệu
bao gồm: Sinh
địa: 500 mg;
Đương quy 225
mg; Ngưu tất:
100 mg; Ích mẫu:
100 mg) 450 mg;
Bột đương quy
(tương đương 50
mg đương quy)
38 mg; Bột xuyên
khung (tương
đương với 75 mg
Xuyên Khung) 61
mg

Hoạt huyết CM3 VD-27170-17 2 Viên 3,245 133,340 160,008 30,000 163,340 97,350,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
DONAPHARM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 320050000006
8

Sinh địa ; Đương quy ;
Ngưu tất: ; Ích mẫu ; Bột
đương quy ; Bột xuyên
khung

Cao đặc hỗn hợp
(tương đương
925 mg dược liệu
bao gồm: Sinh
địa: 500 mg;
Đương quy 225
mg; Ngưu tất:
100 mg; Ích mẫu:
100 mg) 450 mg;
Bột đương quy
(tương đương 50
mg đương quy)
38 mg; Bột xuyên
khung (tương
đương với 75 mg
Xuyên Khung) 61
mg

Hoạt huyết CM3 VD-27170-17 2 Viên 3,245 66,670 20,000 -30,000 36,670 -97,350,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
DONAPHARM

Thời điểm in : 06/10/2024 15:11:12 - Mã điều chuyển : TR20240926_00003 1/1



Gói thầu số 03: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 320050000014
3

Toan táo nhân, Tri mẫu,
Phục linh, Xuyên khung,
Cam thảo.

800mg + 480mg
+ 480mg +
240mg + 160mg

An thần đông
dược việt

VD-32655-19 2 Viên 3,100 88,010 105,610 50,000 138,010 155,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
GOMED

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [14] Trung tâm y tế huyện Tân Phú

1 320050000014
3

Toan táo nhân, Tri mẫu,
Phục linh, Xuyên khung,
Cam thảo.

800mg + 480mg
+ 480mg +
240mg + 160mg

An thần đông
dược việt

VD-32655-19 2 Viên 3,100 226,670 7,980 -50,000 176,670 -155,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
GOMED

Thời điểm in : 06/10/2024 15:18:35 - Mã điều chuyển : TR20240925_0000C 1/1
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